


TUẦN 11:                      Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2023
                                                             ĐẠO ĐỨC
                                                TIẾT 11: YÊU LAO ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:                   
- Nêu được một số biểu hiện của yêu lao động. Biết vì sao phải yêu lao động.
 Tích cực, tự giác tham gia hoạt động lao động phù hợp với khả năng của bản thân. Qúy trọng người yêu lao động, không đồng tình với những biểu hiện lười lao động
- Năng lực tự chủ, tự học: Điều chỉnh hành vi, tìm hiểu và tham gia hoạt động lao động.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu mến, kính trọng, biết ơn người lao động. Phẩm chất chăm chỉ: Biết thể hiện tình yêu lao động qua thái độ, lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	+ Kể những việc em đã làm được ở nơi công cộng.
+ khi làm những việc đó em cảm thấy như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS chia sẻ và trả lời.
- HS trả lời theo suy nghĩ. 
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:

	Hoạt động 1: Khám phá vì sao phải yêu lao động. (Làm việc cặp đôi)
- GV yêu cầu HS đọc thầm câu chuyện. “Những giọt mồ hôi trên trán mẹ” trong SGK.
- GV mời 1 HS đọc to câu chuyện cho cả lớp nghe.
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi.
+Cô bé thể hiện tình yêu lao động như thế nào? Những việc làm của cô bé đã đem lại điều gì?
+ Theo em vì sao phải yêu lao động?
- GV mời HS trả lời.
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận: 
	

- Cả lớp đọc thầm câu chuyện.


- 1HS đọc to câu chuyện.

HS thảo luận nhóm đôivà trả lời câu hỏi.
- HS các nhóm chia sẻ kết quả đã thảo luận. Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập, thực hành.
Bài tập 2.Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào dưới đây, vì sao? (Hoạt động cá nhân)
-GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân.
- GV mời một số HS phát biểu, các HS khác nhận xét, bổ sung. 
-GV nhận xét kết luận: 
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS đọc các ý kiến trong SGK suy nghĩ để trả lời câu hỏi.



- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV cho HS chia sẻ cảm xúc của e sau khi đã làm xong một công việc( ở trường, ở nhà, ở nơi công cộng).
- GV chọn một HS xung phong kể lại: 
-GV nêu câu hỏi, liên hệ thực tế.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò về nhà.
	
- H kể lại cho bạn nghe theo yêu cầu của giáo viên.

- HS kể lại cho cả lớp cùng nghe..
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


		_______________________________________________
                                        LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
                                                TIẾT 11: BÀI 11
****************************************************************
Thứ Ba ngày 14 tháng 11 năm 2023
Công Nghệ 
TIẾT 11: GIEO HẠT HOA, CÂY CẢNH TRONG CHẬU (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS sử dụng được các dụng cụ cần thiết để gieo hạt hoa trong chậu và thực hiện được việc gieo hạt hoa trong chậu đúng kĩ thuật, đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Chủ động, tích cực tham gia thực hiện gieo hạt hoa trong chậu và chăm sóc hoa sau khi gieo hạt.
- Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong quá trình (trước, trong và sau) gieo hạt hoa trong chậu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: dụng cụ, vật dụng và vật liệu cần thiết để giao hạt hoa trong chậu.
- HS: Hạt giống hoa, chậu gieo hạt; giá thể gieo hạt, xẻng nhỏ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV tổ chức cho HS chia sẻ các vật liệu, vật dụng và dụng cụ mình đã chuẩn bị.
	
- HS chia sẻ nối tiếp.

	- GV kiểm tra kết hợp giới thiệu - ghi bài
	- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành: 
	

	- GV yêu cầu HS nêu lại các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
	- HS nêu lại.

	- GV nhận xét, đánh giá và nhắc lại.
	- HS lắng nghe.

	- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 bạn.
	- HS lắng nghe.

	- GV tổ chức các nhóm chia sẻ hạt hoa mà nhóm mình đã chuẩn bị. (hạt hoa loa kèn, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa sao nhái, hoa cúc,..)
	-Đại diện các nhóm chia sẻ.

	- GV phổ biến nội quy thực hành: trước, trong và sau khi thực hành; yêu cầu về sản phẩm cũng như tiêu chí đánh giá.
	- HS thực hiện.



	- GV tổ chức cho HS ra phía vườn trường mang theo dụng cụ, vật dụng làm việc nhóm 4 theo vị trí phân công.
	- HS thực hiện.

	- Các nhóm thực hành việc gieo hạt hoa. GV hướng dẫn, hỗ trợ HS khi cần thiết.
(GV lưu ý HS cần thu dọn dụng cụ và vệ sinh sau khi thực hành).
	- Các nhóm thực hiện.

	- GV tổ chức HS thảo luận tự đánh giá và đánh giá chéo kết quả thực hành theo các tiêu chí.
	- HS lắng nghe, thực hiện việc đánh giá vào bảng tiêu chí.

	- GV tổ chức các nhóm báo cáo kết quả.
	- Đại diện các nhóm báo cáo kết quá đánh giá theo bảng tiêu chí.

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Em hãy nêu lại các việc cần làm sau khi gieo hạt hoa trong chậu?
- Yêu cầu HS phân công nhiệm vụ các bạn trong nhóm tiếp tục chăm sóc sản phẩm sau phần thực hành.
	- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
..................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________
LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ
TIẾT 21: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SAN XUẤT Ở VÙNG ĐBBB
 ( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Học sinh kể được tên một số dân tộc ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.Nhận xét và giải thích được ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ thông qua bản đồ hoặc lược đồ phân bố dân cư. 
- Năng lực tự chủ, tự học:  Năng lực nhận thức khoa học Địa lí thông qua việc nêu đặc điểm dân cư và hoạt động sản xuất của vùngĐồng bằng Bắc Bộ.
- Phẩm chất nhân ái: Bồi dưỡng tình yêu nước, yêu thiên nhiên và có việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	+ Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có địa hình như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe và hát theo lời bài hát.



	2. Khám phá:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về dân cư.
+ Kể tên một số dân tộc ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ?

+ Dân tộc nào có số lượng dân cư đông nhất?
- GV giới thiệu một số hình ảnh về trang phục của các dân tộc

+ Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có những tỉnh, thành nào?

+ Mật độ dân số ở thành phố nào cao nhất?

+ Mật độ dân số ở tỉnh, thành nào thấp nhất?

+ Mật độ dân số thành phố em là bao nhiêu? cao hay thấp?
+ Nhận xét sự phân bố dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ?

+ Giải thích vì sao vùng Đồng bằng Bắc Bộ có dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước?
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- người Kinh, người Mường, người Tày, người Nùng, người Dao.
+ Dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh.
- HS quan sát, phân biệt trang phục người Kinh và các dân tộc khác.
+ Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương,; ...
+ Mật độ dân số ở thành phố Hà Nội, Bắc Ninh cao nhất.
+ Mật độ dân số ở Vĩnh Phúc, Ninh Bình thấp nhất?
+ HS trả lời theo địa phương mình.
+ Đồng bằng Bắc Bộ là vùng có dân cư tập trung đông đúc nhất
 nước ta.
+Vùng có địa hình bằng phẳng, nguồn nước dồi dào...

	3.Vận dụng trải nghiệm.

	- GV cử 2 nhóm, mỗi nhóm 5 bạn. Các bạn lần lượt thi viết tên các dân tộc ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ lên bảng. 
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


	_____________________________________
TIẾNG ANH (GV CHUYÊN DẠY)
****************************************************************
Thứ Tư ngày 15 tháng 11 năm 2023
Hướng dẫn học
Tiết 7: DỰ KIẾN BÀI TẬP TĂNG CƯỜNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
+Ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản. Cách tính thế kỉ. Thực hiện phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
- Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoàn thành bài tập buổi 1: 
...................................................................
.................................................................
	
- HS thực hiện


	2. Dự kiến bài tập tăng cường
	

	* Bài 1: Nối mỗi loại xe với cân nặng thích hợp
-GV đưa bài chiếu PP cho HS quan sát 

- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời


- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp
- Gv đưa bài trên máy chiếu.
- Yêu cầu học sinh nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
Bài 3: Đặt tính rồi tính
- GV đưa đề bài trên máy chiếu 
32 651 + 6 308;  370 624 + 502 341
832 183 + 148 090
- GV cho học sinh lên thực hiện



- GV nhận xét, khen, đưa đáp án đúng, chốt kiến thức
* Bài 4: 
- Gv đưa đề bài trên máy chiếu
- Gọi 1 hs lên bảng làm bài





- GV gọi hs nhận xét, đưa đáp án đúng

	

- Học sinh quan sát, nêu kết quả bài làm của mình: 
Đ/A: xe đạp- 1 yến, xe máy- 1 tạ, xe ô tô con – 1 tấn, xe tải – 4000kg
- Học sinh nhận xét



- Quan sát, đọc đề bài
- HS nêu kq: Thế kỉ 19
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


- HS đọc đề


- 3 HS lên bảng làm bài
32 651      370 624       832 183
+ 6 308   + 502 341     + 148 090
  38 959      872 965         980 273
-HS đối chiếu kết quả


Hs đọc đề nêu cách làm 
- 1Hs lên bảng
Bài giải
Cả hai năm số ô tô được bán ra ở Việt Nam là:
407 460 + 410 390 = 817 850 (c)
                   Đáp số: 817 850 chiếc
- Lớp nhận xét, đối chiếu bài

	3. HĐ Vận dụng
a. Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890. Hỏi Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?
b. Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN vào ngày 02/9/1945. Hỏi năm đó thuộc thế kỉ bao nhiêu?
	



		________________________________________
                                                             HĐTN
TIẾT 21: Sinh hoạt theo chủ đề: TÌNH BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Chia sẻ được với bạn những điều em cảm thấy hài lòng hoặc chưa hài lòng về mình, về bạn khi tham gia hoạt động chung, làm việc nhóm cùng nhau. Biết cách xử lí các tình huống mâu thuẫn, bất hoà với nhau và cùng xây dựng “Cam kết tình bạn”.
- Năng lực tự chủ, tự học: Nêu được điều cảm thấy hài lòng hoặc chưa hài lòng về mình, về bạn khi tham gia các hoạt động chung, làm việc nhóm cùng nhau.
- Phẩm chất nhân ái: Nhìn nhận được các vấn đề bất thường xảy ra giữa bạn bè và chia sẻ cách em giải quyết vấn đề đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua hoạt động trên cô thấy các em đã biết quan tâm quan sát, để ý tới bạn bè trong lớp, cùng sẻ chia giúp đỡ nhau điều đó giúp cho chúng ta có một tập thể lớp đoàn kết.
	
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, chia sẻ về sự hợp tác giữa các thành viên của nhóm trong quá trình học tập và rèn luyện theo các gợi ý sau
+ Em cảm thấy hài lòng về mình, về bạn vì điều gì?
+Em còn băn khoăn, chưa hài lòng về mình hoặc sự hợp tác giữa các bạn trong nhóm?
+ Hãy cùng đưa ra lời khuyên cho nhau để đoàn kết và hợp tác hơn khi làm việc nhóm.
- Mời đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét
? Nêu điều em cảm thấy hài lòng về mình, về bạn?
? Em có lời khuyên gì cho bạn để có thể hợp tác, đoàn kết hơn khi làm việc nhóm không?
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe yêu cầu

- HS đọc gợi ý
- Cùng thảo luận nhóm 4.
- Các nhóm chia sẻ ý kiến.

- HS nêu

- HS suy nghĩ, đưa ra lời khuyên...
- HS khác nhận xét, góp ý




- HS lắng nghe

	3. Luyện tập.

	* Đề xuất cách giải quyết các vấn đề thường xảy ra trong quan hệ bạn bè: /N6
+ Kể về những tình huống bất hòa xảy ra giữa bạn bè 
+ Chia sẻ cách em đã ứng xử trong tình huống đó.
+ Đưa ra lời khuyên cho từng tình huống.
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét
? Em đã từng bất hoà với bạn nào bao giờ chưa? Vì sao lại xảy ra bất hoà đó?
? Em cảm thấy như thế nào khi xảy ra bất hoà?
? Em đã làm gì khi gặp trường hợp đó?
? Em có cần đến trợ giúp của ai để giải quyết trường hợp đó không?

- GV động viên, khen ngợi.


- GV rút ra KL
	

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS chia sẻ ý kiến. VD:

+ Em đã có lần bất hoà với Lan vì bạn ấy đã trêu em quá mức. Em đã giận Lan không nói chuyện, không đi học cùng bạn.Em thấy rất buồn. Sau đó em kể với mẹ, mẹ đã khuyên em nên thông cảm, góp ý thẳng thắn với bạn. Chiều hôm sau em chủ động gặp Lan nói chuyện và bày tỏ suy nghĩ của mình, Lan hiểu và xin lỗi em. Chúng em hiểu nhau, vui vẻ như xưa ạ.
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến 
- HS lắng nghe

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV nêu yêu cầu HStự làm một món quà hoặc một thông điệp yêu thương để gửi tới người bạn thân của em.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HSvận dụng làm món quà nhỏ hoặc bưu thiếp gửi thông điệp yêu thương cho bạn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


                                    TIẾNG ANH ( GV CHUYÊN DẠY)
Thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2023
ATGT ( Đã soạn quyển riêng)
________________________________________
LUYỆN TẬP TOÁN
TIẾT 15: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Ước lượng được giá tiền để mua một số mặt hàng trong một số trường hợp đơn giản. Thực hiện phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số. Áp dụng trừ các số có nhiều chữ số trong giải toán có văn. Từ các chữ số đã cho ghép được số lớn nhất, bé nhất.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe

	* Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
-GV đưa bài chiếu PP cho HS quan sát 

- GV cho học sinh nêu đáp án của mình và giải thích cách lựa chọn.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
	

- Học sinh quan sát, nêu kết quả bài làm của mình: 
Đ/A: C
- Học sinh nhận xét

	*Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Gv đưa bài trên máy chiếu.
450 862 – 23 205; 989 341 – 170 071;
355 296 – 149 028
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, đưa đáp án đúng, chốt kiến thức
	
- Quan sát, đọc đề bài


- 3 HS lên bảng làm bài
-HS đối chiếu kết quả


	* Bài 3: 
- Gv đưa đề bài trên máy chiếu, gọi hs đọc: Năm 2020, số thép nước ta xuất khẩu sang Hoa Kì là 167 122 tấn và xuất khẩu sang Hàn Quốc là 264 684 tấn. Hỏi trong năm 2020:
a, Số thép nước ta xuất khẩu sang cả Hoa Kì và Hàn Quốc là bao nhiêu tấn?
a, Số thép nước ta xuất khẩu sang Hàn Quốc nhiều hơn Hoa Kì là bao nhiêu tấn?
- GV cho học sinh lên thực hiện









- GV nhận xét, khen, đưa đáp án đúng, chốt kiến thức
	
-Hs đọc đề nêu cách làm 








- 1 HS lên bảng làm bài
Bài giải
Số thép nước ta xuất khẩu sang cả Hoa Kì và Hàn Quốc là:
167 122 + 264 684 = 431 806(tấn)
Số thép nước ta xuất khẩu sang Hàn Quốc nhiều hơn Hoa Kì là:
264 684 - 167 122 = 97562 (tấn)
Đáp số: a, 431 806 tấn
                     b, 97 562 tấn
-HS đối chiếu kết quả


	* Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- Gv đưa đề bài trên máy chiếu
- Gọi lần lượt từng hs nêu số của mình


- GV gọi hs nhận xét, đưa đáp án đúng
	
-Hs đọc đề.
Đ/A:  Số bé nhất là: 102 345
         Số lớn nhất là: 854 321
      Hiệu của hai số đó là: 751 976
- Lớp nhận xét, đối chiếu bài

	3. HĐ Vận dụng
a. Số lớn nhất có 5 chữ số là?
b. Số bé nhất có 6 chữ số là?
c. Số lẻ lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là?
d. Số chẵn bé nhất có 5 chữ số khá nhau là?
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 3 tuần 11
	

-99 999
- 100 000
-987 653

- 10234



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


____________________________________
TIẾNG ANH (GV CHUYÊN DẠY)
****************************************************************
Thứ Sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
                          TIẾT 11: LUYỆN TẬP VỀ PHÉP NHÂN HÓA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức:Tìm và nhận biết được hình ảnh nhân hóa  nêu được tác dụng và viết được câu văn có sử dụng hình ảnh nhân hóa. 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt
2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	HDHS làm bài tập trang 43,44.
Đọc lại nội dung bài tập, nêu nội dung cần ôn tập trong tiết học:
-Nêu thế nào là nhân hóa, cho 1 vài ví dụ
	-Hs làm bài nhóm 2, chia sẻ trước lớp


	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.
Sửa lỗi đoạn văn (nếu có).
* Bài 1/43:  Em hãy nêu nhận xét của mình về Mít Đặc.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở.
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.




Bài 2: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm 4  theo phương pháp khăn trải bàn.
 Tìm các sự vật, hiện tượng tự nhiên được nhân hóa trong những đoạn trích sau đây. Cho biết chúng được nhân hóa bằng cách nào.
a) Nước suối bốn mùa trong veo , dào dạt. Nước trườn qua kẽ đá,lách qua những mỏm đá ngầm tung bọt trắng xóa. Hoa nước bốn mùa xòe cánh trắng như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản.









- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
Bài 3 : HS thảo luận nhóm 2
Em thích hình ảnh nhân hóa nào trong đoạn thơ sau ? Nêu tác dụng của hình ảnh nhân hóa đó.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
Bài 4: Học sinh làm việc cá nhân
*Viết 1 – 2 câu có hình ảnh nhân hóa
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.

	
-1 số Hs lên chia sẻ.



- 1hs nêu yêu cầu
- Làm bài vào vở
-Hs khác nhận xét bổ sung
- HS chữa bài vào vở.
+ Mít Đặc là một cậu bé ham thích làm thơ, rất yêu quý bạn bè nên cậu đã tập làm thơ tặng các bạn. Nhưng mít mới học làm thơ nên thơ của Mít còn vụng về khiến các bạn hiểu nhầm.
- Học sinh làm nhóm 4 theo phương pháp khăn trải bàn rồi ghi vở



a) Nước, hoa nước bốn mùa
*Cách nhân hóa : Miêu tả sự vật bằng những từ ngữ để gọi con người
 (trườn, lách, trải, đón mời)
b) Kì đà – Cha cắc ké
 Cắc ké – mẹ kì nhông
 Kì nhông – ông cà cuống
 Cà cuống – dượng kì đà
*Cách nhân hóa : Gọi các sự vật bằng từ ngữ để gọi con người (cha, mẹ, ông )
c) Củ su hào, củ ấu, lợn, chó
*Cách miêu tả : Miêu tả sự vật bằng những từ ngữ miêu tả con người: chơi , tập bơi, thích, đòi.

- HS đọc lại bài tập
- 1 số HS đọc kết quả.
-Hs thảo luận nhóm 2, ghi kết quả vào vở.
  
- HS đọc lại bài tập
- HS làm bài cá nhân vào vở
- Chia sẻ trước lớp
- Hs khác nhận xét bổ sung
- HS chữa bài vào vở.
1. Chị mây đen kéo đến là lúc bầu trời sắp đổ mưa.
2. Những chú chim ca hát chào ngày mới.
3. Ông mặt trời tươi cười chiếu sáng xuống vạn vật.
4. Bác bàng đứng sừng sững trước sân trường
5. Cô rừng thức dậy trong một ngày mùa đông giá rét.

	3. HĐ Vận dụng
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS thực hiện
- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


Khoa học 
TIẾT 22: Bài 11: ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG ( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Trình bày được tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn. Thực hiện được các quy định giữ trật tự nơi công cộng, biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống
- Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Trách nhiệm, chăm chỉ, nhân ái
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập hình 3a,b,c
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV hỏi:
+ Kể tên một số nhạc cụ phát ra âm thanh? (Sáo, đàn gita, kèn, đàn…)
	

- HS suy ngẫm trả lời.
- HS suy ngẫm.

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
HĐ 3: Tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn
	

	- YC học sinh đọc thông tin sgk
- Tổ chức HS thảo luận  kĩ thuật khăn trải bàn
	
- HS tiến hành thí nghiệm.

	- Yêu cầu HS quan sát và cho biết những người trong hình đang bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn gì? Vì sao âm thanh đó gây ô nhiễm tiếng ồn?
	- HS quan sát, trả lời.

	- GV cùng HS rút ra kết luận : Tiếng máy khoan bê tông ( H3a), Máy cưa gỗ ( H3b), tiếng động cơ ô tô, xe máy ( H3c) gây ra tiếng ồn
- Yc học sinh thảo luận cặp đôi, đề xuất cách làm giảm tiếng ồn ở các hình?
- Đại diện học sinh báo cáo
- GVKL: Hình 3a:  Đóng cửa
                   Hình 3b: đeo cái bịt tai để làm giảm tiếng ồn
              Hình 3c: Dựng tấm cách âm, hoặc trồng cây ven đường sẽ hạn chế tiếng ồn.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Khi tham quan viện bảo tàng, em sẽ nói gì với các bạn đang thảo luận nói to?
- VN làm nhạc cụ phát ra âm thanh.
	- HS nêu.

- HS thực hiện

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	



